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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 23/03/2025 - 27/03/2026, gid gao 5% tdm clia Thai Lan, An Do va Viét Nam

khong d6i so véi tuan trudc.

* Gia gao 5% tdm cla Thai Lan dat 368 USD/tan, khdng doi so vai tuan trudc, mac du chi
phi logistic tang cao nhung nhu cau nhap khau yéu;
* Gia gao do 5% tdm cha An B6 dat 347 USD/tdn, khdng ddi so véi tuan trudc, do ddong

Rupee mat gia bu dap chi phi van tai tang;

* Gia gao 5% tam cla Viét Nam dat 353 USD/tan, khong d6i so vdi tuan trudc, do ngudn
cung tang trong vu thu hoach nhung giao dich cham va chi phi van tai cao gitt gia & murc

hién tai.

Philippines

Tong théng Philippines Ferdinand Marcos
Jr. bay té su Gng ho déi véi dé xuat thiét
lap murc gia tran 50 PHP/kg (0,86 USD/kg)
cho gao nhap khau nham can thiép vao
tinh hinh gid ca néi dia. Theo dé, B6 Nong
nghiép Philippines (DA) da hoan tat viéc dé
trinh cac kién nghi lién quan Ién Hoi dong
Diéu phéi Gid Quoc gia (NPCC) dé co quan
nay bat dau quy trinh thdo luan va dua ra
cac quyét dinh thuc thi cu thé. Theo Thu
trudng Van phong Truyén thong Phu Tong
théng - ba Claire Castro, mdc tran 50
PHP/kg (0,86 USD/kg) dugc B6 trudng Kiko
Laurel truc ti€p dé xuat va hién dang nhan
dugc su nhét tri tlr phia Téng thong dé
sdm ap dung.

Quyét dinh nay dugc thdc day sau khi BO
No6ng nghiép Philippines phat hién sy gia
tang gia cd & muc bat hop ly déi véi cac
dong gao nhap khau, dac biét trong giai
doan xady ra cac xung dot quan su tai khu
vuc Trung Béng. Hién nay, nhiéu nha ban
|é tai Philippines hién dang cung (ng gao
nhap khau v&i murc gia dao dong tir 55
PHP/kg - 58 PHP/kg (0,95 - 1,00 USD/kg),
cao hon nhiéu so vd&i ngudng du kién cla
co quan quan ly. Do d6, viéc trién khai
muc gid tran 50 PHP/kg (0.86 USD/kg) la
gidi phap ma BO Nong nghiép Philippines
thuc hién nham chan chinh lai thi truong
lGa gao cling nhu xUir ly cac trudng hop
niém yét gid qua cao. [1]

& ISPAE AGRE S

Thai Lan

Cudc chién tai Tay A dang gay ra khing
hodng nang lugng va vat tu néng nghiép
déi v&i nganh lda gao Thai Lan. Su gian
doan nguon cung nhién liéu khién chi phi
van hanh mdy maéc tang vot. Tinh dén ngay
26/03/2026, gid dau diesel tai Thai Lan da
tang manh tu muc 29,94 THB/Ilit (0,82
USD/lit) 1én 38,94 THB/Ilit (1,07 USD/Ilit) sau
khi cac khoan trg gid cla Chinh phd két
thic. DU Chinh quyén khang dinh du trir
nang lugng dd dung trong 100 ngay, thutc
té nhiéu tram xdng tai vung Ayutthaya da
can kiét, gdy dinh tré san xuat gao trong
cao diém thu hoach nién vu 2025/26.

Bén canh d6, chubi cung &rng phan bon tur
Trung Bong cling dung trudc nguy ca dut
gdy. Cac chuyén gia du bao ap luc chi phi
dau vao sé trd nén tram trong vao thang
05/2026 khi néng dan bat dau gieo trong
vy mdi. T6 chirc Luong thuc va Noéng
nghiép Lién Hop Quéc (FAO) canh bdo
xung dot nay sé tac dong tiéu cuc Ién hé
thong luong thuc, du bdo s6 ngudi thiéu
3n toan cau cé thé cham mudc 363 triéu
vao nam 2026. Do dé, Thai Lan da trién
khai ké hoach thu mua Ida cao hon gia thj
trudng va du kién ho trg chi phi vat tu. Tuy
nhién, ganh nang chi phi kéo dai c6 thé
budc nhiéu hé dan phai nglrng canh tac,
de doa tryc ti€p ngudn cung gao va an
ninh luong thuc quéc té. [2]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Malaysia

Malaysia dang d6i mat v&i nguy co thiéu
hut nguén nudc tudi tiéu nghiém trong
khi gan 25,0% hé théng dap thuy Igi cham
ngudng cadnh bdo do nang néng kéo dai.
Theo s6 lidu tir Uy ban Dich vu Nuéc Quéc
gia Malaysia, c6 10 trén tong s6 43 dap
dang van hanh v&i muc nudc dudi muc
70,0%. bac biét, dap Muda tai bang Kedah
- ho chira chinh cung cap nudc cho vua
lda 16n nhat cd nudc - da roi vao tinh
trang nguy cap khi chi con 7,47% dung
tich. Khu vuc luu vuc sdong Muda déng vai
trd huyét mach trong an ninh luong thuc
cla nudc nay khi hang nam déng gép tdi
1,0 triéu tan thoc, tuong duong khoang
1/3 tong san lugng lta gao toan quéc.

Tinh hinh du bao sé tr& nén tiéu cuc hon
khi hién tugng El Nifio du kién xuat hién
vao thang 06/2026 theo nhan dinh tu cac
chuyén gia khi hdu Hoa Ky, khién nam
2026 c6 thé trd thanh nam néng nhét lich
sur. Tai cac bang trong yéu nhu Perlis va
Kedah, nhiét dd lién tuc duy tri trén murc
35,0°C, tham chi cham ngudng 40,0°C. Ca
quan Phat trién Néng nghiép Muda cua
nuGc nay da nd luc trién khai cong nghé
gieo hat ddam may dé tao mua nhéan tao
nhung chua dat hiéu qua mong muon.
Chinh phd Malaysia hién dang khan
truong ra soat cac phuong an tiét kiém
nudc va nang cdp ha tang nham bao vé
sinh ké cho néng dan trong Ida trong nién
vu 2025/26. [3]

& ISPAE AGRe S

Nhat Ban

San lugng lta gao Nhat Ban nién wvu
2026/27 du bao sut gidm 1,5% so vdi ky
trudc, udc dat mdc 7,38 triéu tan do tac
déng tiéu cuc tr sy dich chuyén co cau
san xuat. Theo bdo cdo tr Co quan Nong
nghiép BG6i ngoai thudéc BO Nong nghiép
Hoa Ky, dién tich canh tac lda cia Nhat
Ban du kién dat 1,46 triéu ha, giam 0,8%.
Xu hudng nay bat ngudn tir tinh trang gia
héa dan s6 khién luc lugng lao déng néng
nghiép r&i bd nganh. Béng thaoi, nhiéu
nong dan da chd doéng chuyén déi dién
tich IGa sang trong cac loai ngli coc nhu
lta mi hoac ngd dé tim kiém Igi nhuan én
dinh hon sau khi mat bang gia gao noi dia
c6 dau hiéu bdo hoa va du trtr d6i dao.

Mac du quy mé san xuét thu hep, tong
nhu cau tiéu thu lGa gao clia Nhat Ban dy
kién tang 1,9% Ién ngudng 8,05 triéu tan
nho sy gia tang tiéu thu cla phan khac
gao dung cho thdc an chan nudi. Ngugc
lai, tiéu thu gao thuc pham truc tiép tiép
tuc suy giam. Vé thuong mai, khoi lugng
gao nhap khau nién vu 2026/27 clia nudc
nay du kién giam xuéng murc 700.000 tan,
giam 7% so vd&i nién vu 2025/26. Nhirng
bién déng nay budc chinh phd Nhat Ban
phdi nd luc can déi ngudn cung du tri
quéc gia nham dam bado an ninh luong
thuc va ddp ng cac nhu cau da dang clia
thi truong ndi dia doi véi cac dong gao
chuyén dung. [4]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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9 i FIE 156 o T Dien bién gia gao trong nudc

Xuan 2025/26 va tao dieu Trong tuan tir ngay 23/03/2025 - 27/03/2026, gia lua

kign von tin dung cho khd Jasmine, IR50404 va OM6976 déu gidm so Véi

doanh nghicp; tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
DBSCL dat muirc 7.200 VND/kg, giam 100 VND/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
DBSCL dat 6.480 VND/kg, gidm 40 VND/kg so vdi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 6.667 VNDB/kg, giam 33 VND/kg so vdi
tuan trudc. [1]

e Can Tho Ién ké hoach gieo
sa hon 272.000 ha lda He -
Thu 2026, huéng t&i muc
tiéu dat san lwgng trén 1,65
triéu tan.

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Xuat khau gao sang Senegal

Senegal dang trd thanh thj truong xuat
khau lta gao 16n clia Viét Nam tai khu vuc
Tay Phi. Trong nam 2025, lugng gao xuat
khau sang quéc gia nay dat 168.020 tan,
dat kim ngach 52,57 triéu USD, tang gan
30 lan vé khéi lugng so vgi nam 2024. Cac
dong gao thom 100% tam chat lugng cao
cla Viét Nam hién dugc ban pho bién tai
hé théng siéu thi Senegal véi gia ban 1é
dat khoang 1,3 USD/kg. Nham clng c6
quan hé thuong mai bén ving, vao thang
07/2025, B6 Céng Thuong hai nudc da
chinh thirc ky két Ban ghi nh& vé thuong
mai lGa gao véi muc tiéu cung &ng én dinh
khodng 100.000 tdn gao moi ndm. Thoa
thuan nay khong chi gép phan dam bao
an ninh luong thyc cho d6i tdc ma con
giup Viét Nam da dang hda thi truong
xuat khau tai Chau Phi.

Theo du bao tu B6 Nong nghiép Hoa Ky
(USDA), nam 2026, khéi lugng nhap khau
lGa gao clia quéc gia nay sé cham méc 1,5
triéu tan, tuong duong 70% téng nhu cau
thi truong ndi dia. Bén canh tiém ndng
xudt khau khi murc tiéu thu binh quan cao
hang dau khu vuc dat 117 kg/ngudi/nam,
Senegal con dong vai tro la trung tam tai
xudt khau cho cac nudc lang giéng nhu
Mauritania va Gambia. Hién tai, nang luc
san xuat néi dia clia Senegal mdi chi dap
ung tir 25% dén 30% nhu cau, tao Igi thé
canh tranh I6n cho cdc nha cung cap nhu
Viét Nam trong viéc khai thac du dia xuat
khau tai thi trudng quan trong nay. [2]

@ ISPAE AGke

Cac tinh phia Bac

Vu lda Bong - Xuan 2026 tai cac tinh phia
Bac dang trong giai doan sinh trudng quan
trong vGi tong dién tich gieo cdy dat hon
1.027.000 ha. Trong d6, khu vuc Boéng
bang séng Hong va Trung du mién nui
phia Bac chiém khoang 684.657 ha, hién
cay lta dang dé nhanh ré. Tai cac tinh Bac
Trung B3, hon 342.700 ha lua cling phat
trién nhanh, phé bién & giai doan dé
nhanh va lam dong. Theo Cuc Tréng trot
va Bdo vé thuc vat, diéu kién thoi tiét am
udt kem suong mu trong nién vu 2025/26
dang tao moi truong ly tudng cho cac loai
sinh vat gay hai bung phat manh trén dién
rong. Dién bién nay doi hoi sy chd dong
cao nham bdo vé thanh qud san xuat
trudc nhirng rdi ro dich bénh.

Cac doi tugng dich hai nhu bénh dao 6n
|, dao O6n c6 béng, ray nadu va sdu duc
than hién xuat hién rai rac tai nhiéu tra
lGa. Pang chd y, tinh trang chudt can pha
c6 dau hiéu tang manh, trong khi tinh
Nghé An dugc canh bdo can theo ddi sat
dién bién cta dan chau chiu dé kip thdi
dap dich. Do dé, nganh nbng nghiép
khuyén cado dia phuong can bam sat dong
rudéng va ap dung quy trinh bén phan can
doi, tuyét doi khong bon thira dam trong
giai doan lta lam dong dén tro. Viéc nang
cao nang luc du bao va thuc hién cac bién
phap phong trir dang ky thuat sé giup
giam thiéu rai ro nhiém bénh. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud



30/03/2026 |Bao cao s6 12/2026

BAO CAO TUAN

bong Thap

Tinh Dong Thap vira ban hanh chi thi méi
nham tang cudng quan ly chudi gia tri lUa
gao, bam sat Céng dién s6 21/CD-TTg cla
Tha tudng Chinh phl trong boi canh thi
truong c6 nhiéu bién déng. Theo do6, S&
N6ng nghiép va Phat trién néng thén dugc
giao nhiém vu chd tri diéu phéi san xuat
nham dadm bdo hoan thanh céc chi tiéu vé
dién tich, nang suét va téng san lugng lGa
cho nién vu 2025/26. Trong tam chi dao
hudng tGi viéc chudn hda quy trinh canh
tac, bdo quan sau thu hoach va day manh
mo hinh lién két san xudt gan vdi tiéu thu
theo chubi gia tri khép kin.

Vé mat diéu tiét thuong mai, S& Cong
Thuong chiu trach nhiém giam sat chat
ché bién déng cung - cau va gia ca dé kip
thdi hoé trg doanh nghiép thu mua lda
trong giai doan thu hoach ré vu béng -
Xuan. Nganh chdc nang cling tang cuong
cbng tac thanh tra, kiém tra thi truong
nham phat hién va x{ ly nghiém cac hanh
vi ép gia, truc Igi hodac canh tranh khoéng
lanh manh gay thiét hai cho ngudi san
xuat. Song song dé, Ngan hang Nha nudc
Chi nhanh tinh hoé trg khoi thong ngudn
von tin dung, tao diéu kién thuan lgi cho
cac doanh nghiép va hop tac xa tiép can
tai chinh dé thuc hién tam tr, ché& bién.

[4]

& ISPAE AGRE Y

Can Tho

Thanh phé Can Tho da chinh thirc cong bé
ké hoach san xuat cho vu lda Hé - Thu
2026 v&i muc tiéu gieo trong trén tong
dién tich hon 272.000 ha, phan dau dat
san lugng dat trén 1,65 triéu tan thoc.
Nham dadm bdo khung thai vu t6i uu, S&
Noéng nghiép va Phat trién néng thoén
thanh pho du kién trién khai gieo sa tap
trung theo ba dot chinh. Dot 1 bat dau tur
ngay 06/04/2026 dén 12/04/2026; dot 2 tu
ngay 29/04/2026 dén 05/05/2026; va dot 3
kéo dai tr ngay 25/04/2026 dén hét ngay
30/05/2026. Viéc phan bé thoi gian cu thé
cho tirng ving canh tac sé dugc diéu chinh
linh hoat dua trén diéu kién thly van thuc
té€, han ché cac tac dong tiéu cuc cla ray
hai Ita va han han ngay tir dau nién vu.

Bén canh viéc tuan thu lich thai vy, nganh
nong nghiép dia phuong dac biét chu
trong thic day irng dung co gidi héa dong
b6. Trong b6i cdnh nén nhiét cao va nang
néng cé thé lam suy gidm sic dé khang
cla cdy lda, cong tac theo ddi ray nau di
trd va quan ly nguon nudc ndi dong dugc
dat Ién hang dau nham bao vé nang suat
cho nién vu 2026. B6i véi nhitng dién tich
dat lda kém hiéu qua hodc khu vuc gap
khé khan vé thuy lgi, thanh phé khuyén
cdo néng dan chuyén doi sang trong rau
mau hodc cac loai cay trong cé kha nang
thich ing t6t véi bién déi khi hau. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao quoc té

[11:https://politiko.com.ph/2026/03/23/marcos-
backs-p50-price-cap-on-imported-rice-
palace/daily-feed/

[2]:https://www.theguardian.com/world/2026/m
ar/27/thailand-petrol-price-rising-farmers

[3]:https://asianews.network/malaysias-rice-
bowl-is-thirsting-for-water-as-heat-bakes-in-and-

el-nino-isnt-even-here-yet/

[4]:https://www.world-grain.com/articles/22569-
japans-rice-production-forecast-to-dip

@ ISPAE AGRES e

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://en.vcci.com.vn/economic-
news/senegal-emerges-as-a-promising-hub-for-
vietnamese-rice-exports-in-west-africa-116184

[3]:https://www.vietnam.vn/theo-doi-chat-che-
sinh-vat-gay-hai-lua-dong-xuan

[4]:https://baodongthap.vn/dong-thap-tang-
cuong-chi-dao-san-xuat-tieu-thu-lua-gao-trong-
tinh-hinh-moi-a238734.html

[5]:https://thiennhienmoitruong.vn/can-tho-du-

kien-xuong-giong-hon-270-000ha-lua-he-thu-
2026.html

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 7000 0
Laa Jasmine
(kho)
bong Thap (Tién Giang ci) 7400 -200
Can Tho 6400 0
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6400 +100
bong Thap (Tién Giang cii) 7000 -200
Can Tho (Hau Giang cii) 7100 0
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 6400 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6500 -100
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 23/03/2025 - 27/03/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam  không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 368 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, mặc dù chi phí logistic tăng cao nhưng nhu cầu nhập khẩu yếu;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do đồng Rupee mất giá bù đắp chi phí vận tải tăng;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 353 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nguồn cung tăng trong vụ thu hoạch nhưng giao dịch chậm và chi phí vận tải cao giữ giá ở mức hiện tại.

	Philippines
	Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất thiết lập mức giá trần 50 PHP/kg (0,86 USD/kg) cho gạo nhập khẩu nhằm can thiệp vào tình hình giá cả nội địa. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đã hoàn tất việc đệ trình các kiến nghị liên quan lên Hội đồng Điều phối Giá Quốc gia (NPCC) để cơ quan này bắt đầu quy trình thảo luận và đưa ra các quyết định thực thi cụ thể. Theo Thứ trưởng Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống - bà Claire Castro, mức trần 50 PHP/kg (0,86 USD/kg) được Bộ trưởng Kiko Laurel trực tiếp đề xuất và hiện đang nhận được sự nhất trí từ phía Tổng thống để sớm áp dụng.
	Quyết định này được thúc đẩy sau khi Bộ Nông nghiệp Philippines phát hiện sự gia tăng giá cả ở mức bất hợp lý đối với các dòng gạo nhập khẩu, đặc biệt trong giai đoạn xảy ra các xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông. Hiện nay, nhiều nhà bán lẻ tại Philippines hiện đang cung ứng gạo nhập khẩu với mức giá dao động từ 55 PHP/kg - 58 PHP/kg (0,95 - 1,00 USD/kg), cao hơn nhiều so với ngưỡng dự kiến của cơ quan quản lý. Do đó, việc triển khai mức giá trần 50 PHP/kg (0.86 USD/kg) là giải pháp mà Bộ Nông nghiệp Philippines thực hiện nhằm chấn chỉnh lại thị trường lúa gạo cũng như xử lý các trường hợp niêm yết giá quá cao. [1]

	Thái Lan
	Cuộc chiến tại Tây Á đang gây ra khủng hoảng năng lượng và vật tư nông nghiệp  đối với ngành lúa gạo Thái Lan. Sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu khiến chi phí vận hành máy móc tăng vọt. Tính đến ngày 26/03/2026, giá dầu diesel tại Thái Lan đã tăng mạnh từ mức 29,94 THB/lít (0,82 USD/lít) lên 38,94 THB/lít (1,07 USD/lít) sau khi các khoản trợ giá của Chính phủ kết thúc. Dù Chính quyền khẳng định dự trữ năng lượng đủ dùng trong 100 ngày, thực tế nhiều trạm xăng tại vùng Ayutthaya đã cạn kiệt, gây đình trệ sản xuất gạo trong cao điểm thu hoạch niên vụ 2025/26.
	Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng phân bón từ Trung Đông cũng đứng trước nguy cơ đứt gãy. Các chuyên gia dự báo áp lực chi phí đầu vào sẽ trở nên trầm trọng vào tháng 05/2026 khi nông dân bắt đầu gieo trồng vụ mới. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo xung đột này sẽ tác động tiêu cực lên hệ thống lương thực, dự báo số người thiếu ăn toàn cầu có thể chạm mức 363 triệu vào năm 2026. Do đó, Thái Lan đã triển khai kế hoạch thu mua lúa cao hơn giá thị trường và dự kiến hỗ trợ chi phí vật tư. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí kéo dài có thể buộc nhiều hộ dân phải ngừng canh tác, đe dọa trực tiếp nguồn cung gạo và an ninh lương thực quốc tế. [2]

	30/03/2026 |Báo cáo số 12/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Malaysia
	Malaysia đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu nghiêm trọng khi gần 25,0% hệ thống đập thủy lợi chạm ngưỡng cảnh báo do nắng nóng kéo dài. Theo số liệu từ Ủy ban Dịch vụ Nước Quốc gia Malaysia, có 10 trên tổng số 43 đập đang vận hành với mực nước dưới mức 70,0%. Đặc biệt, đập Muda tại bang Kedah – hồ chứa chính cung cấp nước cho vựa lúa lớn nhất cả nước – đã rơi vào tình trạng nguy cấp khi chỉ còn 7,47% dung tích. Khu vực lưu vực sông Muda đóng vai trò huyết mạch trong an ninh lương thực của nước này khi hàng năm đóng góp tới 1,0 triệu tấn thóc, tương đương khoảng 1/3 tổng sản lượng lúa gạo toàn quốc.
	Tình hình dự báo sẽ trở nên tiêu cực hơn khi hiện tượng El Niño dự kiến xuất hiện vào tháng 06/2026 theo nhận định từ các chuyên gia khí hậu Hoa Kỳ, khiến năm 2026 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử. Tại các bang trọng yếu như Perlis và Kedah, nhiệt độ liên tục duy trì trên mức 35,0°C, thậm chí chạm ngưỡng 40,0°C. Cơ quan Phát triển Nông nghiệp Muda của nước này đã nỗ lực triển khai công nghệ gieo hạt đám mây để tạo mưa nhân tạo nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn. Chính phủ Malaysia hiện đang khẩn trương rà soát các phương án tiết kiệm nước và nâng cấp hạ tầng nhằm bảo vệ sinh kế cho nông dân trồng lúa trong niên vụ 2025/26. [3]

	Nhật Bản
	Sản lượng lúa gạo Nhật Bản niên vụ 2026/27 dự báo sụt giảm 1,5% so với kỳ trước, ước đạt mức 7,38 triệu tấn do tác động tiêu cực từ sự dịch chuyển cơ cấu sản xuất. Theo báo cáo từ Cơ quan Nông nghiệp Đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, diện tích canh tác lúa của Nhật Bản dự kiến đạt 1,46 triệu ha, giảm 0,8%. Xu hướng này bắt nguồn từ tình trạng già hóa dân số khiến lực lượng lao động nông nghiệp rời bỏ ngành. Đồng thời, nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi diện tích lúa sang trồng các loại ngũ cốc như lúa mì hoặc ngô để tìm kiếm lợi nhuận ổn định hơn sau khi mặt bằng giá gạo nội địa có dấu hiệu bão hòa và dự trữ dồi dào.
	Mặc dù quy mô sản xuất thu hẹp, tổng nhu cầu tiêu thụ lúa gạo của Nhật Bản dự kiến tăng 1,9% lên ngưỡng 8,05 triệu tấn nhờ sự gia tăng tiêu thụ của phân khúc gạo dùng cho thức ăn chăn nuôi. Ngược lại, tiêu thụ gạo thực phẩm trực tiếp tiếp tục suy giảm. Về thương mại, khối lượng gạo nhập khẩu niên vụ 2026/27 của nước này dự kiến giảm xuống mức 700.000 tấn, giảm 7% so với niên vụ 2025/26. Những biến động này buộc chính phủ Nhật Bản phải nỗ lực cân đối nguồn cung dự trữ quốc gia nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của thị trường nội địa đối với các dòng gạo chuyên dụng. [4]
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	ĐIỂM TIN
	Senegal đang trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam tại châu Phi, trong bối cảnh nước này cần nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo vào năm 2026;
	Các tỉnh phía Bắc cần tăng cường giám sát dịch hại cho hơn 1,02 triệu ha lúa Đông - Xuân  trước nguy cơ bùng phát dịch hại do thời tiết ẩm ướt trong niên vụ 2025/26;
	Đồng Tháp đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, kiểm soát chặt chẽ giá lúa vụ Đông - Xuân 2025/26 và tạo điều kiện vốn tín dụng cho doanh nghiệp;
	Cần Thơ lên kế hoạch gieo sạ hơn 272.000 ha lúa Hè - Thu 2026, hướng tới mục tiêu đạt sản lượng trên 1,65 triệu tấn.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 23/03/2025 - 27/03/2026, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và OM6976 đều giảm so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.200 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.480 VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.667 VNĐ/kg, giảm 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]


	30/03/2026 |Báo cáo số 12/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Xuất khẩu gạo sang Senegal
	Senegal đang trở thành thị trường xuất khẩu lúa gạo lớn của Việt Nam tại khu vực Tây Phi. Trong năm 2025, lượng gạo xuất khẩu sang quốc gia này đạt 168.020 tấn, đạt kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần về khối lượng so với năm 2024. Các dòng gạo thơm 100% tấm chất lượng cao của Việt Nam hiện được bán phổ biến tại hệ thống siêu thị Senegal với giá bán lẻ đạt khoảng 1,3 USD/kg. Nhằm củng cố quan hệ thương mại bền vững, vào tháng 07/2025, Bộ Công Thương hai nước đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ về thương mại lúa gạo với mục tiêu cung ứng ổn định khoảng 100.000 tấn gạo mỗi năm. Thỏa thuận này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho đối tác mà còn giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tại Châu Phi.
	Theo dự báo từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), năm 2026, khối lượng nhập khẩu lúa gạo của quốc gia này sẽ chạm mốc 1,5 triệu tấn, tương đương 70% tổng nhu cầu thị trường nội địa. Bên cạnh tiềm năng xuất khẩu khi mức tiêu thụ bình quân cao hàng đầu khu vực đạt 117 kg/người/năm, Senegal còn đóng vai trò là trung tâm tái xuất khẩu cho các nước láng giềng như Mauritania và Gambia. Hiện tại, năng lực sản xuất nội địa của Senegal mới chỉ đáp ứng từ 25% đến 30% nhu cầu, tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho các nhà cung cấp như Việt Nam trong việc khai thác dư địa xuất khẩu tại thị trường quan trọng này. [2]

	Các tỉnh phía Bắc
	Vụ lúa Đông - Xuân 2026 tại các tỉnh phía Bắc đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng với tổng diện tích gieo cấy đạt hơn 1.027.000 ha. Trong đó, khu vực Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc chiếm khoảng 684.657 ha, hiện cây lúa đang đẻ nhánh rộ. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, hơn 342.700 ha lúa cũng phát triển nhanh, phổ biến ở giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, điều kiện thời tiết ẩm ướt kèm sương mù trong niên vụ 2025/26 đang tạo môi trường lý tưởng cho các loại sinh vật gây hại bùng phát mạnh trên diện rộng. Diễn biến này đòi hỏi sự chủ động cao nhằm bảo vệ thành quả sản xuất trước những rủi ro dịch bệnh.
	Các đối tượng dịch hại như bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu và sâu đục thân hiện xuất hiện rải rác tại nhiều trà lúa. Đáng chú ý, tình trạng chuột cắn phá có dấu hiệu tăng mạnh, trong khi tỉnh Nghệ An được cảnh báo cần theo dõi sát diễn biến của đàn châu chấu để kịp thời dập dịch. Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo địa phương cần bám sát đồng ruộng và áp dụng quy trình bón phân cân đối, tuyệt đối không bón thừa đạm trong giai đoạn lúa làm đòng đến trổ. Việc nâng cao năng lực dự báo và thực hiện các biện pháp phòng trừ đúng kỹ thuật sẽ giúp giảm thiểu rủi ro nhiễm bệnh. [3]

	30/03/2026 |Báo cáo số 12/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Đồng Tháp
	Tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành chỉ thị mới nhằm tăng cường quản lý chuỗi giá trị lúa gạo, bám sát Công điện số 21/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì điều phối sản xuất nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về diện tích, năng suất và tổng sản lượng lúa cho niên vụ 2025/26. Trọng tâm chỉ đạo hướng tới việc chuẩn hóa quy trình canh tác, bảo quản sau thu hoạch và đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị khép kín.
	Về mặt điều tiết thương mại, Sở Công Thương chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ biến động cung - cầu và giá cả để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thu mua lúa trong giai đoạn thu hoạch rộ vụ Đông - Xuân. Ngành chức năng cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi ép giá, trục lợi hoặc cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho người sản xuất. Song song đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh hỗ trợ khơi thông nguồn vốn tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận tài chính để thực hiện tạm trữ, chế biến. [4]

	Cần Thơ
	Thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố kế hoạch sản xuất cho vụ lúa Hè - Thu 2026 với mục tiêu gieo trồng trên tổng diện tích hơn 272.000 ha, phấn đấu đạt sản lượng đạt trên 1,65 triệu tấn thóc. Nhằm đảm bảo khung thời vụ tối ưu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố dự kiến triển khai gieo sạ tập trung theo ba đợt chính. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 06/04/2026 đến 12/04/2026; đợt 2 từ ngày 29/04/2026 đến 05/05/2026; và đợt 3 kéo dài từ ngày 25/04/2026 đến hết ngày 30/05/2026. Việc phân bổ thời gian cụ thể cho từng vùng canh tác sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện thủy văn thực tế, hạn chế các tác động tiêu cực của rầy hại lúa và hạn hán ngay từ đầu niên vụ.
	Bên cạnh việc tuân thủ lịch thời vụ, ngành nông nghiệp địa phương đặc biệt chú trọng thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Trong bối cảnh nền nhiệt cao và nắng nóng có thể làm suy giảm sức đề kháng của cây lúa, công tác theo dõi rầy nâu di trú và quản lý nguồn nước nội đồng được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ năng suất cho niên vụ 2026. Đối với những diện tích đất lúa kém hiệu quả hoặc khu vực gặp khó khăn về thủy lợi, thành phố khuyến cáo nông dân chuyển đổi sang trồng rau màu hoặc các loại cây trồng có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7400
	-200
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6400
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6400
	+100
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7000
	-200
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7100
	Đồng Tháp
	6400
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6500
	-100


